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	Bài 33: Thân nhiệt
	
	
	- Tích hợp BĐKH: HS có ý thức tham gia trồng cây vừa tạo bóng mát, cảnh đẹp ở trường học và khu dân cư vừa có khả năng chống khí độc và bụi bẩn.
- GD KNS: 

+ Thu thập và xử lý thông tin khi đọc Sgk  để tìm hiểu cơ chế đảm bảo thân nhiệt ổn định của cơ thể, các phương pháp phòng chống nóng lạnh.

+ Hợp tác, ứng xử, giao tiếp trong khi thảo luận.

+ Tự tin khi trình bày ý kiến trước tổ, nhóm, lớp.

- Tích hợp GDĐĐ:

+ Tôn trọng sự gắn bó mật thiết giữa cơ thể với môi trường

+ Tinh thần hợp tác, đoàn kết, trung thực trong các hoạt động nhóm, tự tìm hiểu kiến thức…
	
	- Bảng phụ


	
	Bài 34: Vitamin và muối khoáng.
	
	
	- GD KNS: Chủ động ăn uống các chất cung cấp có nhiều vitamin và muối khoáng, tự tin khi trình bày trước tổ, nhóm, lớp, xử lí thông tin khi đọc Sgk và tham khảo một số tài liệu khác, các bảng biểu để tìm hiểu vai trò, nguồn gốc cung cấp và cách phối hợp khẩu phần ăn hàng ngày đáp ứng nhu cầu vitamin và muối khoáng cho cơ thể.
	
	- Bảng phụ
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	Bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống – Nguyên tắc lập khẩu phần.
	
	
	- Tích hợp BĐKH: Cần chú ý tới chất lượng thức ăn hàng ngày, giúp cho cơ thể có đủ lượng, đủ chất đảm bảo cho cơ thể hoạt động và phát triển bình thường

- GD KNS: Xác định giá trị cần cung cấp hợp lý và đủ chất dinh dưỡng để có một cơ thể khoẻ mạnh, tự tin trình bày ý kiến trước tổ, nhóm, lớp, hợp tác, lắng nghe tích cực, tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc Sgk để tìm hiểu nguyên tắc xây dựng khẩu phần hàng ngày đảm bảo đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể.
- Tích hợp GDĐĐ: Tôn trọng:

+ Các qui luật vận động của tự nhiên trong chuyển hóa vật chất ở sinh vật.

+ Tính thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của các cơ quan trong cơ thể sinh vật trong các hoạt động chuyển hóa vật chất.

+ Sự gắn bó mật thiết giữa cơ thể với môi trường

+ Lối sống giản dị, tiết kiệm, phù hợp với nhu cầu của cơ thể

+  Tinh thần hợp tác, đoàn kết, trung thực trong các hoạt động nhóm, tự tìm hiểu kiến thức…
	
	- Bảng phụ
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	Bài 37: Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước.
	
	
	- GD KNS: 

+ Nhận thức xác định được nhu cầu dinh dưỡng của bản thân.

+ Xử lý thông tin khi đọc Sgk và các bảng thành phần dinh dưỡng để lập khẩu phần ăn phù hợp đối tượng.

+ Quản lí thời gian đảm nhận trách nhiệm khi được phân công.
	
	- Bảng phụ

	Chương VII: Bài tiết
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	Bài 38: Bài tiết và cấu tạo cơ quan bài tiết nước tiểu.
	
	
	- GD KNS: 

+ Thu thập và xử lý thông tin khi đọc Sgk, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu vai trò của hệ bài tiết, các cơ quan bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu.

+ Tự tin khi phát biểu ý kiến trước tổ, nhóm, lớp.
+ Hợp tác, lắng nghe tích cực khi hoạt động nhóm.
	
	- Bảng phụ
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	Bài 39: Bài tiết nước tiểu.
	Hình 39-1. Sơ đồ quá trình tạo thành nước tiểu ở một đơn vị chức năng của thận

Mục I. Phần lệnh▼
Mục II. Phần lệnh ▼ 


	- Không dạy chi tiết sơ đồ hình 39.1, chỉ dạy phân biệt 3 quá trình lọc máu, hấp thu lại và bài tiết tiếp (Mục I)
-  không thực hiện)
-  không thực hiện)

	
	
	- Bảng phụ

	
	Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu.
	Mục I - Một số tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu
	- Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các tác nhân
	- Tích hợp BĐKH: Cần xây dựng thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu tránh các tác nhân gây hại.
- GD KNS: 

+ Thu thập và xử lý thông tin khi đọc Sgk để tìm hiểu những thói quen xấu làm ảnh hưởng đến hệ bài tiết nước tiểu.
+ Tự tin khi xây dựng các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu và phát biểu ý kiến trước tổ, nhóm, lớp

+ Lắng nghe tích cực, ứng xử giao tiếp trong khi thảo luận.

- Tích hợp GDĐĐ:

+ Yêu thương sức khỏe bản thân, có trách nhiệm giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống.

+ Tôn trọng những thành tựu của khoa học trong nghiên cứu cơ thể người.

+ Thói quen sống khoa học, ăn uống hợp lí để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu.
	
	- Máy chiếu

	Chương VIII: Da 
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	Bài 41: Cấu tạo và chức năng của da.
	Mục I - Cấu tạo của da
	Không dạy chi tiết cấu tạo từng phần của da 
	- GD KNS: 

+ Tự nhận thức không nên lạm dụng kem phấn, nhổ bỏ lông mày, dùng bút chì kẻ lông mày.
+ Thu thập và xử lý thông tin khi đọc Sgk, quan sát mô hình để tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng của da.

+ Tự tin khi phát biểu ý kiến trước tổ, nhóm, lớp, lắng nghe tích cực, ứng xử giao tiếp trong khi thảo luận.
	
	- Bảng phụ

	
	Bài 42: Vệ sinh da.
	Mục II - Rèn luyện da
	Khuyến khích học sinh tự thực hiện
	- Tích hợp BĐKH: HS có ý thức giữ gìn vệ sinh nguồn nước, nơi ở và nơi công cộng, có thói quen vệ sinh cá nhân sạch sẽ và đúng cách để không mắc các bệnh ngoài da.
- GD KNS: 

+ Thu thập và xử lý thông tin khi đọc Sgk, để biết được những thói quen làm ảnh hưởng đến da.

+ Giải quyết vấn đề các biện pháp khoa học để bảo vệ da, tự tin khi phát biểu ý kiến trước tổ, nhóm, lớp, lắng nghe tích cực, ứng xử giao tiếp trong khi thảo luận.

- Tích hợp GDĐĐ:

+ Giáo dục trách nhiệm giữ gìn vệ sinh cá nhân, nguồn nước, nơi ở và nơi công cộng.

+ Tôn trọng những thành tựu của khoa học trong nghiên cứu về da.
	
	- Bảng phụ

	Chương IX: Thần kinh và giác quan
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	Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh.
	Mục I - Nơron - đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh 
Mục II-1. Cấu tạo
	Không dạy
Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu cấu tạo
	
	
	- Bảng phụ

	
	Bài 45: Dây thần kinh tủy.
	
	
	
	
	- Bảng phụ
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	Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian.
	Cả bài
	Không dạy phần cấu tạo não bộ, chỉ dạy về vị trí và chức năng 
	
	KTTX 15’
	- Bảng phụ

	
	Bài 47: Đại não.
	- Lệnh ▼/149 

( Không dạy )
	
	
	
	- Máy chiếu
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	Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác. 


	- Mục II-2. Cấu tạo của màng lưới 
Mục II-3. Sự tạo ảnh ở màng lưới 
	Khuyến khích học sinh tự đọc
	- GD KNS: Hợp tác, lắng nghe, ứng xử giao tiếp trong khi thảo luận.


	
	- Bảng phụ

	
	Bài 50: Vệ sinh mắt.
	
	
	- Tích hợp BĐKH: Biết giữ gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt là giữ vệ sinh nguồn nước, không khí.. Trồng cây xanh để giảm bớt bụi bặm, tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng (xe bus) để giảm khí thải, dùng xăng sinh học để thay thế xăng hoá học

- GD KNS:     

+ Hợp tác, lắng nghe, ứng xử giao tiếp trong khi thảo luận.

+ Tự tin khi trình bày ý kiến trước tổ, nhóm, lớp, tự nhận thức, nhận biết được những thói xấu làm ảnh hưởng đến mắt của bản thân.

- Tích hợp GDĐĐ:

+ Tôn trọng tính thống nhất giữa cấu tạo và chức năng sinh lí của các cơ quan , hệ cơ

quan trong cơ thể.

+ Trách nhiệm trong việc bảo vệ mắt khỏi các tác nhân gây hại

+ Tôn trọng những thành tựu của khoa học trong nghiên cứu về mắt
	
	- Bảng phụ
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	Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác.
	Hình 51.2 và ND/163 (Không dạy)

- Chú ý:  phần ốc tai phải giới thiệu tế bào thụ cảm thính giác nằm ở cơ quan coocti thuộc ốc tai để thuận lợi cho nghiên cứu mục II/164.

- Câu hỏi 1/165 

(Không yêu cầu HS trả lời)
	
	- GD KNS: 

+ Thu thập và xử lý thông tin khi đọc Sgk và quan sát sơ đồ tai để tìm hiểu cấu tạo và chức năng  của cơ quan phân tích thính giác.

+ Hợp tác, lắng nghe, ứng xử giao tiếp trong khi thảo luận.
+ Tự tin khi trình bày ý kiến trước tổ, nhóm, lớp.

- Tích hợp BĐKH: Giáo dục ý thức phòng tránh ô nhiễm tiếng ồn, giữ cho môi trường yên tĩnh. Có ý thức trồng nhiều cây xanh để giảm tiếng ồn.
	
	

	
	Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.
	
	
	- GD KNS: Thu thập và xử lý thông tin khi đọc Sgk và quan sát sơ đồ để tìm hiểu khái niệm, sự hình thành và ức chế của phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện, so sánh tính chất của phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện, hợp tác, lắng nghe tích cực, tự tin khi trình bày ý kiến trước tổ, nhóm, lớp.
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	Ôn tập
	
	
	
	
	- Bảng phụ
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	Kiểm tra một tiết
	
	
	
	Kiểm tra định kì
	- Đề kiểm tra
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	Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh.
	
	
	- GD KNS: 

+ Thu thập xử lý thông tin khi đọc Sgk, sách báo để tìm hiểu các biện pháp bảo vệ hệ thần kinh.
+ Từ chối không lạm dụng các chất kích thích hay chất ức chế hệ thần kinh, lắng nghe tích cực ứng xử/ giao tiếp trong khi thảo luận và hoạt động nhóm.
	KTTX 15’
	

	Chương X. Chủ đề nội tiết
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	Bài 55: Tuyến nội tiết.
	Cả bài
	- Không dạy đặc điểm cấu tạo các tuyến 
	
	
	- Bảng phụ

	
	Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp.
	Cả bài
	- Không dạy đặc điểm cấu tạo các tuyến 
	- GD KNS: 

+ Thu thập và xử lý thông tin khi đọc Sgk, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu đặc điểm cấu tạo của tuyến yên, tuyến giáp
+Tự tin khi trình bày ý kiến trước tổ nhóm và lắng nghe tích cực.
- Tích hợp GDĐĐ:

+ Tôn trọng tính thống nhất giữa cấu tạo và chức năng sinh lí của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể.

+ Yêu thương sức khỏe bản thân, có trách nhiệm giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống.

+ Tôn trọng những thành tựu của khoa học trong nghiên cứu cơ thể người.
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	Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận.
	Cả bài
	- Không dạy đặc điểm cấu tạo các tuyến 
	- Tích hợp GDĐĐ:

+ Tôn trọng tính thống nhất giữa cấu tạo và chức năng sinh lí của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể.

+ Yêu thương sức khỏe bản thân , có trách nhiệm giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống.

+ Tôn trọng những thành tựu của khoa học trong nghiên cứu cơ thể người.
	
	- Bảng phụ
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	Bài 58: Tuyến sinh dục.
	Cả bài
	- Không dạy đặc điểm cấu tạo các tuyến 
	- GD KNS: 

+ Tự nhận thức, tự tin, thoái mái chia sẻ về những thay đổi và vướng mắc của bản thân khi đến tuổi dậy thì.
+ Thu thập và xử lí thông tin khi đọc Sgk, quan sát tranh để tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng của tuyến sinh dục, ứng xử, tự tin khi trình bày ý kiến trước tổ, nhóm, lớp.
	
	- Bảng phụ

	
	Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết.
	Cả bài
	- Không dạy đặc điểm cấu tạo các tuyến 
	- Tích hợp GDĐĐ: Tôn trọng:
+ Các qui luật vận động của tự nhiên trong chuyển hóa vật chất và năng lượng ở sinh vật.

+ Tính thống nhất giữa cấu  tạo và chức năng của các cơ quan trong cơ thể sinh vật trong các hoạt động chuyển hóa vật chất.

+  Tinh thần hợp tác, đoàn kết, trung thực trong các hoạt động nhóm, tự tìm hiểu kiến thức…
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	Bài 60: Cơ quan sinh dục nam
	Mục I - Tinh hoàn và tinh trùng
	Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu
	- GD KNS: 

+ Giao tiếp tự tin nói với các bạn trong nhóm/lớp tên gọi các bộ phận cơ quan sinh dục nam và chức năng của chúng.

+ Thu thập và xử lý thông tin khi đọc Sgk, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu cấu tạo và chức năng của các bộ phận trong cơ quan sinh dục nam lắng nghe tích cực.
- Tích hợp GDĐĐ:

+ Trách nhiệm trong việc tìm hiểu về các bộ phận của cơ quan sinh dục nam, tinh hoàn, tinh trùng làm nền tảng cho cuộc sống lành mạnh, tránh gây các bệnh tình dục, tránh nạo phá thai ở tuổi vị thành niên.

+ Lối sống làm mạnh giản dị, trung thực
	
	- Máy chiếu

	
	Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ.
	Mục II - Buồng trứng và trứng
	Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu
	- GD KNS: 

+ Giao tiếp tự tin nói với các bạn trong nhóm/lớp tên gọi các bộ phận cơ quan sinh dục nữ và chức năng của chúng.

+ Thu thập và xử lý thông tin khi đọc Sgk, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu cấu tạo và chức năng của các bộ phận trong cơ quan sinh dục nữ lắng nghe tích cực.

- Tích hợp GDĐĐ:

+ Trách nhiệm trong việc tìm hiểu về các bộ phận của cơ quan sinh dục nữ làm nền tảng cho cuộc sống lành mạnh, tránh gây các bệnh tình dục, tránh nạo phá thai ở

tuổi vị thành niên.

+ Lối sống làm mạnh giản dị, trung thực
	
	- Máy chiếu
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	Bài 62: Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai.
	
	
	- GD KNS: Có trách nhiệm bảo vệ nòi giống, sống lành mạnh, phòng chống lây nhiễm các bệnh tình dục, nạo phá thai ở tuổi vị thành niên.

- Tích hợp GDĐĐ:

+ Tôn trọng các qui luật của tự nhiên trong sinh sản nhằm duy trì nòi giống của các loài sinh vật.

+ Có trách nhiệm sống lành mạnh, bảo vệ nòi giống, phòng tránh lây nhiễm các bệnh tình dục, nạo phá thai ở tuổi vị thành niên.

+ Sống yêu thương, khoan dung với mọi người.

+ Giáo dục học sinh cách sống, tránh quan hệ  tình dục  ở  lứa tuổi học sinh.Có ý thức giữ gìn vệ sinh kinh nguyệt.

+ Thai được nuôi dưỡng nhờ chất dinh dưỡng lấy từ mẹ qua nhau thai.

+ Khi mang thai, người mẹ cần được cung cấp đầy đủ  chất dinh dưỡng và tránh các chất kích thích có hại cho thai như: rượu, thuốc lá...
	
	- Máy chiếu
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	Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện tránh thai.
	
	
	- GD KNS: Có trách nhiệm bảo vệ nòi giống, sống lành mạnh, phòng chống lây nhiễm các bệnh tình dục, nạo phá thai ở tuổi vị thành niên.

- Tích hợp GDĐĐ:

+ Tôn trọng các qui luật của tự nhiên trong sinh sản nhằm duy trì nòi giống của các loài sinh vật.

+ Có trách nhiệm sống lành mạnh, bảo vệ nòi giống, phòng tránh lây nhiễm các bệnh tình dục, nạo phá thai ở tuổi vị thành niên.

+ Sống yêu thương, khoan dung với mọi người

+ Giáo dục học sinh cách sống, tránh quan hệ  tình dục  ở lứa tuổi học sinh. Có ý thức giữ gìn vệ sinh kinh nguyệt.
	
	

	
	Bài 64&65: Các bệnh lây lan qua đường sinh dục & Đại dịch AIDS thảm họa của loài người.
	Mục II - Bệnh giang mai

Mục II - Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài người
	Khuyến khích học sinh tự đọc
	- GD KNS: Đặt mục tiêu không để lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, giao tiếp, cảm thông chia xẻ và động viên, giúp đỡ  người không may bị  HIV/ AIDS và người thân của họ, từ chối những lời rủ rê quan hệ tình dục sớm và tình dục không an toàn.

- Tích hợp GDĐĐ:

+ Có trách nhiệm sống lành mạnh, bảo vệ nòi giống, phòng tránh lây nhiễm các bệnh tình dục, nạo phá thai ở tuổi vị thành niên.

+ Giáo dục học sinh cách sống, tránh quan hệ tình dục ở lứa tuổi học sinh.

+  Hiểu đúng các con đường lây nhiễm HIV để tránh xa lánh, kỳ thị đối với bệnh nhân HIV. Giúp họ có niềm tin để sống lành mạnh và tránh lây lan bệnh cho cộng đồng.

-> Giáo dục học sinh có thái độ tôn trọng, khoan dung, chung sống hòa bình và hợp tác.
	
	- Máy chiếu
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	Ôn tập học kỳ II
	
	
	
	
	- Bảng phụ
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	Kiểm tra học kỳ II
	
	
	
	Kiểm tra học kì II
	- Đề kiểm tra
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